
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Văn Trung, Xã Tân Chi, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

30/11/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KIBA VIỆT NAM 

2301227294

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa; Môi giới mua bán hàng hóa.

4610

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

3. Bán buôn thực phẩm
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
- Bán buôn thủy sản
- Bán buôn rau, quả
- Bán buôn cà phê
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
- Bán buôn thực phẩm khác: Bán buôn trứng và sản phẩm từ 
trứng; Bán buôn dầu, mỡ động thực vật; Bán buôn hạt tiêu; 
Bán buôn các loại hạt dinh dưỡng: hạt điều, hạt mắc ca; hạt 
hạnh nhân; hạt rẻ cười; hạt chia…; Bán buôn các loại hoa quả 
sấy khô.
- Kinh doanh thực phẩm chức năng 

4632(Chính)

4. Bán buôn đồ uống 4633

5. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế 
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh 
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự.
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

7. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KIBA VIỆT NAM 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KIBA VIET NAM COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: KIBA VINA CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0868030588
Email:

Fax:
Website:
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8. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến

4663

9. Khai thác gỗ 0220

10. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 

8299

12. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: trừ  tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật

7020

13. Quảng cáo 7310

14. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác 
còn lại chưa được phân vào đâu: Tư vấn về công nghệ khác; - 
Tư vấn dinh dưỡng

7490

15. Bán buôn tổng hợp 4690

16. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

17. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

18. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

19. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên 
doanh
- Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và 
các sản phẩm chế biến từ ngữ cốc, bột, tinh bột trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4722

20. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

21. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

22. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

23. Sản xuất đường 1072

24. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073

25. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

26. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075
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27. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
 Sản xuất súp và nước xuýt;
- Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: Đồ ăn dinh dưỡng, sữa và 
các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có 
chứa thành phần hoóc môn;
- Sản xuất gia vị, nước chấm, nước sốt như sốt madonnê, bột 
mù tạt và mù tạt;
- Sản xuất dấm;
- Sản xuất mật ong nhân tạo và kẹo;
- Sản xuất thực phẩm chế biến sẵn dễ hỏng như: Bánh 
sandwich, bánh pizza tươi.
- Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la 
mã);
- Sản xuất men bia;
- Sản xuất nước cốt và nước ép từ thịt, cá, tôm, cua, động vật 
thân mềm;
- Sản xuất sữa tách bơ và bơ;
- Sản xuất các sản phẩm trứng, albumin trứng;
- Sản xuất muối thanh từ muối mua, bao gồm muối trộn i ốt;
- Sản xuất các sản phẩm cô đặc nhân tạo;
- Sơ chế, làm sạch, sấy khô tổ yến;

1079

28. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

29. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
Chi tiết: 

- Sản xuất gỗ dán, bìa giấy đủ mỏng để sử dụng dán hoặc làm 
gỗ dán hoặc sử dụng cho các mục đích khác như:
+ Tấm gỗ được làm nhẵn, nhuộm, phủ, thấm tẩm, tăng cường 
(có giấy hoặc vải lót sau),
+ Làm dưới dạng rời,
- Sản xuất gỗ lạng, ván mỏng và các loại ván, tấm mỏng bằng 
gỗ tương tự;
- Sản xuất gỗ mảnh hoặc gỗ thớ;
- Sản xuất gỗ ván ghép và vật liệu dùng để cách nhiệt bằng 
thủy tinh;
- Sản xuất gỗ dán mỏng, gỗ trang trí ván mỏng.

1621

30. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

31. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

32. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: - Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ

1629

33. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

34. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781
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500.000.000 VNĐ

35. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: 
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
lưu động hoặc tại chợ

4784

36. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

37. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

38. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

39. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh.

4759

40. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ dược phẩm 
- Bán lẻ dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh;
- Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4772

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 027188002242

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Văn Trung, Xã Tân Chi, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Văn Trung, Xã Tân Chi, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

NGUYỄN THỊ THU Nữ
03/05/1988 Kinh Việt Nam

10/04/2021 Cục Cảnh Sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       027188002242
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Văn Trung, Xã Tân Chi, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Văn Trung, Xã Tân Chi, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ THU Nữ

03/05/1988 Kinh Việt Nam

10/04/2021 Cục Cảnh Sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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